
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 13 Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

29/12/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH NHA KHOA Y KHOA VIỆT NAM

0109874077

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa
Môi giới mua bán hàng hóa

4610

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dụng cụ y tế

4649

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn 
phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

4659

4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc

4669

5. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

6. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
Kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại

8299

8. Đào tạo sơ cấp 8531

9. Đào tạo trung cấp 8532

10. Đào tạo cao đẳng 8533

11. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

12. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH NHA KHOA Y KHOA VIỆT 
NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIETNAM MEDICAL DENTISTRY 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: VIETNAM MEDICAL DENTISTRY CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0983239919
Email:

Fax:
Website:

1/3Thời gian đăng từ ngày 29/12/2021 đến ngày 28/01/2022



13. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
(Loại trừ: Dạy về tôn giáo; - Các trường của các tổ chức Đảng, 
đoàn thể)

8559

14. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

15. Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế 8610

16. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: 
- Phòng khám đa khoa;
- Phòng khám chuyên khoa, bác sỹ gia đình;
- Phòng chẩn trị y học cổ truyền;
-  Cơ sở chẩn đoán;
- Cơ sở dịch vụ y tế;

8620(Chính)

17. Hoạt động y tế dự phòng 8691

18. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Hoạt động của các nhân viên trợ giúp nha khoa như các nhà 
trị liệu răng miệng, y tá nha khoa trường học và vệ sinh viên 
răng miệng,...người có thể làm việc xa, nhưng vẫn dưới sự 
kiểm soát định kỳ của nha sỹ;
- Hoạt động của các phòng thí nghiệm y học như:
- Phòng thí nghiệm X-quang và các trung tâm chẩn đoán qua 
hình ảnh khác,

8699

19. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư

6619

20. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn chuyển giao công nghệ

7490

21. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Sản xuất thuốc 

2100

22. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Không báo gồm hoạt động đấu giá tài sản)

4791

23. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

24. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Sửa chữa máy móc và thiết bị y tế

3312

25. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi Tiết: Cơ sở bán lẻ thuốc
Bán lẻ dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4772
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500.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1 LÊ THU 
HƯỜNG     

Việt 
Nam

Căn hộ 38 Tầng 5 
Đơn Nguyên 1 B1 TT 
Giảng Võ, Phường 
Giảng Võ, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

100.000.000 20,000 001181006316

2LÊ VĂN 
PHONG

Việt 
Nam

Xóm 3 Vân Đình, Thị 
Trấn Vân Đình, 
Huyện Ứng Hoà, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

400.000.000 80,000 111689747

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       111689747
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Xóm 3 Vân Đình, Thị Trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hoà, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: A901 B6 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ VĂN PHONG Nam

15/02/1981 Kinh Việt Nam

08/12/2012 Công an TP Hà Nội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

3/3Thời gian đăng từ ngày 29/12/2021 đến ngày 28/01/2022


